
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 6 năm 2022              

 

KẾ HOẠCH 

Khám, đánh giá, lập kế hoạch can thiệp và cung cấp dịch vụ  

cho trẻ khuyết tật tại thành phố Đồng Xoài 

 

         

Thực hiện Công văn số 888/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất 

lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth) tại Công văn số 114 – 22/CV-VH ngày 15/6/2022 về việc Khám, 

đánh giá, lập kế hoạch can thiệp và cung cấp dịch vụ cho trẻ khuyết tật tại thành 

phố Đồng Xoài, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch khám, đánh giá và lập kế hoạch can 

thiệp và cung cấp dịch vụ cho trẻ khuyết tật tại thành phố Đồng Xoài cụ thể như 

sau: 

1. Mục tiêu: 

- Khám, đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có dấu hiệu nghi ngờ 

khuyết tật từ 0 đến 16 tuổi theo mô hình đa chuyên ngành tại thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Triển khai hoạt động can thiệp cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 16 tuổi theo 

định hướng đa chuyên ngành tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

2. Đối tượng: 

- Trẻ nghi ngờ khuyết tật trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

- Trẻ khuyết tật được khám, đánh giá ngày 18-19/6/2022 trên địa bàn thành 

phố Đồng Xoài. 

3. Thời gian: Từ ngày 18/6/2022 đến ngày 21/6/2022.  

4. Thành phần:  

- ThS. BS. Lâm Thị Xuân Nguyệt - Bác sĩ Phục hồi chức năng, Khoa Phục 

hồi chức năng Bệnh viện CHCH Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ThS. Huỳnh Thị Minh Tâm – Thạc sĩ Tâm lý, chuyên viên Ngôn ngữ trị 

liệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

- CN. Huỳnh Thị Tam Nguyên - Cử nhân Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi 

Đồng 1. 
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- CN. Hoàng Thị Diễm - Cử nhân Hoạt động trị liệu, Bệnh viện Quốc tế 

Gia Khang.  

- Bà Hà Thị Huỳnh Như - Cán bộ dự án VietHealth tại Bình Phước. 

- Ths. BS. Nguyễn Thị Vân Anh – Bác sĩ Phục hồi chức năng, Bệnh viện 

Hoàn Mỹ Bình Phước. 

- Y sĩ Lại Thanh Tùng – KTV Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Phước. 

- Y sĩ Nguyễn Thị Thành - KTV Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Phước. 

- CN. Đỗ Thị Hằng - Giảng viên Khoa y dược - Trường Cao đẳng Bình 

Phước. 

- Ông Phạm Đức Viễn - Chuyên viên Phục hồi chức năng. 

- Bà Phan Thị Thu Lan – Cán bộ Chương trình. 

- Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ Dự án tỉnh. 

5. Địa điểm: Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, ấp 3, xã Tiến Hưng, Thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

6. Nội dung Chương trình:  

Kế hoạch khám, đánh giá và lập kế hoạch can thiệp ngày 18 - 19/6/2022: 

Ngày  Giờ Nội dung 
Số trẻ nghi 

ngờ dự kiến 

18/6/2022 

7h00 - 7h30 Đón trẻ, đăng ký khám  

7h30 - 11h30 Khám, lượng giá cho trẻ  09 trẻ 

13h30 - 17h00 
Khám, lượng giá cho trẻ 

 
09 trẻ 

17h00 - 17h30 Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ 18 trẻ 

19/6/2022 

7h00 - 7h30 Đón trẻ, đăng ký khám  

7h30 - 11h30 Khám, lượng giá cho trẻ  09 trẻ 

13h30 - 17h00 Khám, lượng giá cho trẻ 08 trẻ 

17h00 - 17h30 Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ 17 trẻ 

Tổng cộng 35 trẻ 

 

               Cung cấp dịch vụ can thiệp cho trẻ khuyết tật ngày 20-21/6/2022: 

Ngày  Giờ Can thiệp VLTL – HĐTL - Số lượng 
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NNTL dự kiến 

20/6/2022 07h30 - 17h00 

Can thiệp  

Hướng dẫn cán bộ địa phương  

Hướng dẫn phụ huynh 
30 trẻ 

21/6/2022 07h30 - 17h00 

Can thiệp  

Hướng dẫn cán bộ địa phương  

Hướng dẫn phụ huynh 

Tổng cộng 30 trẻ 

Ghi chú: Số lượng trẻ khuyết tật thực tế sẽ căn cứ trên cơ sở kết quả khám, đánh 

giá ngày 18-19/6/2022. 

Danh sách trẻ và phụ huynh tham gia 

STT Họ tên trẻ Giới 
Năm 

sinh 
Xã Họ tên PH SĐT 

1 
Hoàng Lê 

Nguyên 
Nam 2009 Tân Phú 

Hoàng Minh 

Vượng 
0917 619 678 

2 
Hồ Thị Bảo 

Tuyền  
Nữ 2009 Tiến Hưng 

Trương Thị 

Son 
0917 168 893 

3 
Đào Thiên 

Phước 
Nam 2016 Tiến Hưng 

Đào Thị 

Nhâm 
0397 681 769 

4 
Nguyễn Duy 

Quang Huy 
Nam 2009 Tiến Hưng 

Nguyễn Thị 

Xen 
0383 742 357 

5 
Nguyễn Ngọc 

Gia Huy 
Nam 2010 Tiến Hưng 

Nguyễn 

Ngọc Thực 
0985 012 979 

6 Trần Thu Thủy Nữ 2009 Tiến Hưng 
Trần Văn 

Sơn 
0347 159 241 

7 
Nguyễn Viết 

Phú Lâm 
Nam 2014 Tân Phú 

Nguyễn Viết 

Thi 
0972 202 999 

8 Lê Đức Tiến Nam 2013 Tân Phú Vũ Thị Bích 0976 337 770 

9 
Nguyễn Phú 

Thành 
Nam 2012 Tân Phú 

Đinh Thị 

Bích Hồng 
0963 620 438 

10 
Phạm Ngọc 

Huy 
Nam 2015 Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Thu 
0358 252 899 

11 
Nguyễn Văn 

Quyết 
Nam 2014 Tân Phú 

Trần Thị 

Phương 
0329 032 665 

12 
Nguyễn Đăng 

Quang 
Nam 2017 Tân Phú 

Phạm Thị 

Cẩm Vân 
0988 810 731 

13 
Hoàng Gia 

Hùng 
Nam 2017 Tiến Hưng 

Hoàng Thị 

Năm 
0336 463 216 

14 
Trương Hạo 

Thiên 
Nam 2014 Tiến Hưng 

Lưu Thị 

Hồng 
0362 587 471 

15 Vũ Trường Nam 2013 Tân Xuân Vũ Đình Bắc 0972 244 882 
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Giang 

16 
Nguyễn Thiện 

Nhân 
Nam 2009 Tân Xuân 

Phạm Thị 

Nhận 
0378 169 879 

17 
Lê Hoàng Xuân 

Mai 
Nữ 2010 Tân Phú Lê Văn Lai 0888 584 804 

18 
Phạm Đào 

Phương Vy 
Nữ 2016 Tân Phú 

Đào Minh 

Phương 
0965 754 208 

19 
Bùi Quang 

Vinh 
Nam 2015 Tân Phú 

Đặng Thị 

Xuân Hương 
0962 531 735 

20 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
Nam 2017 Tân Xuân Bùi Thị Diễn 0368 143 438 

21 
Đặng Thành 

Đạt 
Nam 2017 Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Tuyền 

0949 647 651 

22 
Đinh Thành 

Trung 
Nam 2018 Tân Xuân 

Nguyễn Thị 

Hiệp 
0984 877 839 

23 
Trần Đoàn 

Phúc Đức 
Nam 2017 Tân Xuân 

Đoàn Thị 

Thúy Nguyệt 
0962 887 339 

24 
Vương Trần 

Bảo An 
Nữ 2019 Tiến Hưng 

Trần Thị 

Phương 
0368 913 652 

25 
Nguyễn Văn 

Đức 
Nam 2020 Tân Phú 

Trịnh Thị 

Phương 
0963 059 287 

26 Từ Hữu Đức Nam 2007 Tân Phú 
Nguyễn Thị 

Thảo 
0335 764 963 

27 
Đặng Huy 

Hoàng 

Nam 
2008 Tân Phú 

Trần Thị 

Mười 

0937 320 178 

28 
Nguyễn Ngọc 

Thiên Hóa 

Nam 
2013 Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Bảy 

0375 212 373 

29 
Lê Thị Phương 

Uyên 

Nam 
2008 Tân Xuân 

Lê Thị 

Phụng 

0974 947 993 

30 
Vũ Thị Trâm 

Anh 

Nam 
2008 Tân Phú 

Đặng Thị 

Hằng 

0977 331 103 

31 
Nguyễn Thanh 

Đức 

Nam 
2020 Tiến Hưng 

Nguyễn Thị 

Minh Thi 

0933 072 128 

32 
Hoàng Khánh 

Huyền  
Nữ 2013 Tiến Hưng 

Bùi Thị Như 

Ý 

0964 204 716 

33 
Nguyễn Minh 

Hữu  
Nam 2015 Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Trang  
0984 279 659 

34 Trần Hiếu Nhân Nam 2019 Tiến Hưng 
Võ Trúc 

Phương 

373044940 

35 
Nguyễn Vũ 

Quỳnh Anh 
Nữ 2009 Tiến Hưng 

Nguyễn Thị 

Hạt 

0976087133 
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7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, DĐ: 0357.817.831, Email: 

hahuynhnhu@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 
- CA tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh;  

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- UBND TP. Đồng Xoài; 

- Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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